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Thiamin HCI - Pyridoxin HCl - Cyanocobalamin

   Hộp 10vỉ xvỉ 10 viên nén bao phim

 

  
   

 

    
    

Chỉ định, Chống chỉ định, Liểu dùng, Thần trọng,
Tươngtác,Tácdựng phụ: xemtờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản nơi khô, dưới 3ŒC.
Tránh ánh sáng mặt trời.

ĐỀXA TẮM TAYTRẺEM
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪN SỬ DỤNGTRƯỚCKHIDÙNG!

CONG TY TNHH HASAN-DERMAPHARM
Đường sổ2 - KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam
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10 blisters x 10 film-coated tablets   
 

  
 

indications, Dosage and Administration,
Interactions, Side effects and

otherprecautions:Read carefully the enclosed leaflet.
Store in a dry place, below 30°C.
Protectfromsunlight!

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE!

HASAN-DERMAPHARM CO., LTD.
Dong An industrial park, Binh Duong province, Vietnam
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Mẫu nhãn vỉ 10 viên : HANEUVIT

Kích thước : 38 x 105 mm

 
 

 

   SốlôS
X
:

  

  

105 mm

 

CI 125 mg Thiamin HƠI 125 mg
xn 40 125 mg (HASAN) Pyridoxin HƠI 125mg (HASAN)

lay obalamin 125 mcg _— Cyanocobalamin 125 mcg —

CTY TNHH HASAN-DERMAPHARM HASAN - DERMAPHARM E

Haneuvit Haneuvit =
Thiamin HCI 125 mg Thiamin HCI 125 co

(HASAN) Pyridoxin HCl 125mg (HASAN) Pyridoxin HC] 125 œ
 

 

Cyanocobalamin 125 mcg Cyanocobalamin 125

ƑNHH HASAN-DERMAPHARM HASAN - DERMAPHARM

ae Haneuvit _/
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140 x 200 mm
 

 

Hướng dẫn sử dụng thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 

HanQuvit
Viên nén bao phim

Thành phần
- Hoatchéat:

¢ Thiamin HCI (Vitamin B1) 125,0mg

se Pyridoxin HCI (Vitamin B6) 125,0mg

e Cyanocobalamin (Vitamin B12) 0,125mg

- Tá dược: Lactose monohydrat, Avicel M101, Tinh bột ngô,

Crospovidon, Magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606, PEG

6000, Titan dioxyd, Carmoisine lake, Talc.

Chidinh

-_ Các rối loạn do thiếu Vitamin B1: bệnh beriberi, nghiện rượu mạn

kèm viêm đa dây thần kinh, viêm đa dây thần kinh do thiếu
Vitamin B1 ở người mang thai.

-_ Các rối loạn do thiếu Vitamin B6: thiếu máu nguyên bào sắt di

truyền, viêm dây thần kinh ngoại vi.

-_ Các rối loạn do thiếu Vitamin B12: các bệnh về máu (thiếu máu

ác tính tự phát hoặc sau khi cắt dạ dày, thiếu máu do ký sinh,

thiếu máu do dinh dưỡng, thiếu máu do phẫu thuật,...).

- Phong va diéu trị thiếu hụt Vitamin B6 do thuốc gây nên.
-_ Phòng co giậtvàđiều trị quá liều ở người bệnh dùng cycloserin.
- iéu trị một số bệnh thần kinh như đau thần kinh tọa, đau dây

thần kinhcổ—cánh tay, đau do các bệnh thần kinh.

- _ Các tình trạng liên quan đến dinh dưỡng: suy nhược cơ thể, thời

kỳ dưỡng bệnh.

Liều lượng và cách dùng

Cách dùng: uống sau bữa ăn, theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Liều lượng:

-_ Thiếu máu nguyên bào sắt di truyền: 2 — 5 viên/ngày. Nếu sau †
~ 2 tháng điều trị, bệnh không chuyển biến, phải xem xét cách

điềutrị khác.

- _ Điều trị thiếu hụt Vitamin B6 do thuốc gây nên: 1 — 2 viên/ngày,

trong 3 tuần, sau đó dùng liều dự phòng 1 viên/ngày.
-_ Phòngcogiật và điều trị quá liều ở người bệnh dùng cycloserin:

+ Phòng co giật khi dùng cycloserin: 1 — 2 viên/ngày.

+ Điều trị quá liều cycloserin: 2 viên/ngày.
-_ Các chỉ định khác, dùng liều từ 1-2 viên/ngày.

Chống chỉ định

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- _Bướuác tính: do Vitamin B12 có tác động cao trên sự tăng trưởng

của mô, do đó có nguy cơ đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng sinh sản

của tế bào.
-_. Người bệnh có cơ địa dị ứng (hen, eczema).

Thận trọng

Dùng liều Vitamin B12 trên 10 ug một ngày có thể gây ra các đáp

ứng về huyết học ở những bệnh nhân thiếu folat, có thể che giấu
các chẩn đoán chính xác. Ngược lại, folat cũng làm sai lệch trong

chẩn đoán trường hợp thiếu Vitamin B12.
Tácdụng phụ

- . Không có tác dụng phụ đáng kể, các tác dụng phụ thông thường

nhất là rối loạn tiêu hoá, buồn nôn... (1,6%) là do tác dụng của

Vitamin B1 trên dạ dày và ruột. Để hạn chế tác dụng ngoại ý,

thuốc nên uống sau khi ăn và chia ra 2-3 lần trong ngày.
-_ Phản ứng hiếm gặp:

+. Phần ứng phản vệ: ngứa, nổi mề đay, phát ban, sốc.
+ Cóthểbị mụn trứng cá.  

+ Nướctiểu có màu đỏ.
+ _ Nếu hạn hữu có bị sốc, việc trị liệu bao gồm: adrenalin,

corticoid dangtiém, acid epsilon aminocaproic.

Quá liều và cách xửtrí
Sau thời gian dùng Pyridoxin với liều 200 mg/ngày có thể đã thấy

biểu hiện độc tính thần kinh (bệnh thần kinh ngoại vi nặng và

bệnh thần kinh cảm giác nặng). Dùng liều 200 mg mỗi ngày kéo

dài trên 30 ngày có thể gây hội chứng lệ thuộc Pyridoxin.

Tương tác thuốc
Vitamin B6

-_ Với levodopa: Vitamin B6 kích hoạt enzym dopadecarboxylase

ngoại biên. Do đó không được dùng Vitamin B6 chung với

levodopa nếu chất này không có phối hợp chung với chất úc chế
dopadecarboxylase.

-_ Liều dùng Vitamin B6 200mg/ngày có thể gây giảm 40-50% nồng
độ của phenytoin và phenobarbital trong máu ở một số người
bệnh.

-_ Vitamin B6 có thể làm nhẹ bớt trầm cảm ở phụ nữ uống thuốc
tránh thai.

-_ Thuốc tránh thai dạng uống, isoniazid, penicillamin có thể làm

tăng nhu cầu về Vitamin B6.
Vitamin B12

- Sy hap thụ Vitamin B12 qua đường dạ dày-ruột bị giảm bởi
neomycin, acid aminosalicylic, thuốc kháng histamin H2 và

colchicin.
-_ Nồng độ Vitamin B12 trong huyết tương có thể bị giảm khi dùng

đồng thời với thuốc ngừathai.
- Cloramphenicol dạng tiêm có thể làm giảm hiệu quả của Vitamin

B12trong điều trị bệnh thiếu máu.

Sử dụng cho phụnữ có thai và cho con bú

-_ Thuốc dùng được cho phụnữcó thai và cho con bú.

-_ Phụ nữ trong thời kỳ mang thai nếu sử dụng Vitamin B6 liều cao
và kéo dài có thể gây hội chứng lệ thuộc thuốcởtrẻ sơsinh.

Tác động của thuốckhi vận hành tàu xe, máy móc

Không ảnh hưởng đến khả năng vận hành tàu xe, máy móc.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng mặt trời.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.
Hạn dùng: 24tháng kể từ ngày sản xuất.

Trình bày: Hộp 10 vỉx10 viên nén bao phim.

Lưuý
Không dùng thuốc quá liều chỉ định.

Không được dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp

phải khi sửdụng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
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